
          UBND HUYỆN ĐĂK TÔ                                    

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH                                                       

TS TRẺ 

THEO DÕI

TS TRẺ 

DTTS
Số trẻ

T. đó 

DTTS
Tỷ lệ Số trẻ

T. đó 

DTTS
Tỷ lệ Số trẻ

T. đó 

DTTS
Tỷ lệ

1 1 TUỔI 0 0 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0 0 #DIV/0!

2 2 TUỔI 18 4 0 0 0.00 0 0 0 1 1 5.555555556

3 3 TUỔI 70 35 6 6 8.57 4 3 5.71 5 3 7.14

4 4 TUỔI 91 36 6 6 6.59 6 4 6.59 7 3 7.69

5 5 TUỔI 98 41 7 6 7.14 3 3 3.06 15 3 15.31

18 4 0 0 0.00 0 0 0 1 1 5.555555556

259 112 19 18 7.34 13 10 5.02 27 9 10.42

Tổng cộng 277 116 19 18 6.86 13 10 4.69 28 10 10.11

MẪU GIÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG CỦA TRẺ 

NĂM HỌC 2024 - 2025

TỔNG SỐ TRẺ 

SDD THỂ THẤP CÒI
TỔNG SỐ

ĐỘ TUỔI

TỔNG SỐ TRẺ 

THỪA CÂN BÉO PHÌ
TT

Đăk Tô, ngày 15 tháng 5 năm 2025

P. HIỆU TRƯỞNG

TỔNG SỐ TRẺ 

SDD THỂ NHẸ CÂN

NHÀ TRẺ


